
Môn học : [1434002] - Phương pháp lập trình Số TC : 5

Lớp học : [143400202] - NCTH5A Học kỳ : 2 Niên học : 2011 - 2012

Mã sinh viên Họ Tên Lớp học 1 2 1 2 1 2 BT Thi TBC 1 2

1 11093541 Đặng Hồ Thiên Ân NCTH5A 5 5 6 6

2 11059281 Trần Nguyên Chu Ân NCTH5A 6 7 6 6

3 11164731 Trương Đình Bảo NCTH5A 5 5 6 6

4 9223371 Nguyễn Thanh Bình NCTH5A 0 0 0 0

5 11051761 Võ Thị Mỹ Bình NCTH5A 6 5 6 6

6 8264581 Nguyễn Minh Châu NCTH5A 0 0 0 0

7 11110901 Trương Quang Chương NCTH5A 0 0 0 0

8 11130141 Nguyễn Chí Công NCTH5A 6 5 8.5 8.5

9 11141821 Nguyễn Thành Công NCTH5A 0 0 0 0

10 11091671 Nguyễn Văn Cường NCTH5A 5 7 7 7

11 11142051 Hoàng Thị Duyên NCTH5A 6 8 7 7

12 11145941 Nguyễn Đình Duy NCTH5A 7 9 7 7

13 11067001 Trương Nhất Duy NCTH5A 0 0 0 0

14 11150981 Nguyễn Tấn Đáng NCTH5A 5 7 7 7

15 11131731 Hồ Minh Đạt NCTH5A 0 0 0 0

16 11144711 Nguyễn Trương Tiến Đạt NCTH5A 0 1 0 0

17 11108611 Võ Thành Đầy NCTH5A 0 5 0 0

18 11048791 Trần Ngọc Đông NCTH5A 6 6 7 7

19 11150351 Trần Lê Tấn Đồng NCTH5A 0 3 2 2

20 11056851 Nguyễn Hoàng Đức NCTH5A 5 6 6.5 6.5

21 11027761 Bùi Đằng Giang NCTH5A 6 5 7 7

22 10149391 Đoàn Ngọc Hoàng Giang NCTH5A 0 0 0 0

23 11086121 Phan Bá Hải NCTH5A 0 0 0 0

24 11064851 Đoàn Thanh Hiếu NCTH5A 5 5 7 7

25 11121681 Nguyễn Thanh Hiếu NCTH5A 0 7 0 0

26 9165651 Trần Nguyễn Tuấn Hiền NCTH5A 5 5 5 5

27 11146241 Ngô Minh Hoàng NCTH5A 6 5 7 7

28 11072131 Trần Huy Hoàng NCTH5A 0 1 0 0

29 11107411 Nguyễn Thanh Huy NCTH5A 0 8 0 0

30 11109851 Nguyễn Văn Huy NCTH5A 7 6 6 6

31 11050131 Trần Văn Hùng NCTH5A 0 0 0 0
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32 11091211 Phùng Đức Hưởng NCTH5A 5 7 8 8

33 11083021 Nguyễn Minh Kha NCTH5A 0 0 0 0

34 9158261 Nguyễn Quốc Khánh NCTH5A 0 2 0 0

35 11071261 Nguyễn Tấn Khiêm NCTH5A 9 9 10 10

36 11052581 Lê Phước Lâm NCTH5A 8 5 8.5 8.5

37 11053841 Nguyễn Thành Lâm NCTH5A 5 8 5 5

38 11026091 Nguyễn Thành Liêm NCTH5A 0 0 0 0

39 11114971 Khương Phước Lộc NCTH5A 5 8 5 5

40 11132671 Nguyễn Thành Lộc NCTH5A 0 0 0 0

41 11071031 Nguyễn Đình Lợi NCTH5A 5 5 7 7

42 11078841 Nguyễn Quang Minh NCTH5A 0 0 0 0

43 11144931 Trần Đại Nghĩa NCTH5A 7 6 6.5 6.5

44 11135501 Phan Minh Nghị NCTH5A 5 6 5 5

45 11133571 Huỳnh Bảo Ngọc NCTH5A 0 1 0 0

46 11087041 Lê Hoàn Thanh Nguyên NCTH5A 0 1 0 0

47 11063331 Nguyễn Văn Nguyên NCTH5A 5 7 5 5

48 11094921 Thái Trung Nguyên NCTH5A 5 6 6 6

49 10154061 Trần Lộc Thanh Nhã. NCTH5A 5 5 5 5

50 11145861 Hoàng Trọng Nhân NCTH5A 0 1 0 0

51 11140331 Nguyễn Bùi Hồng Nhật NCTH5A 5 5 8 8

52 11046431 Trần Và Nhìn NCTH5A 0 0 0 0

53 11080651 Đoàn So Ny NCTH5A 0 1 0 0

54 11115011 Lê Anh Pha NCTH5A 0 6 0 0

55 11045871 Vũ Hoàng Phát NCTH5A 0 1 1 1

56 11149591 Phạm Phối Phàm NCTH5A 0 0 0 0

57 11121291 Nguyễn Hoàng Đăng Phi NCTH5A 6 5 6.5 6.5

58 11091801 Hoàng Minh Phong NCTH5A 0 5 0 0

59 11050971 Lưu Mạnh Phóng NCTH5A 0 0 0 0

60 10196661 Nguyễn Ngọc Phúc NCTH5A 0 0 0 0

61 11150871 Nguyễn Văn Quý NCTH5A 8 10 10 10

62 11140381 Phạm Trọng Quý NCTH5A 7 5 6 6

63 11111121 Trịnh Hoàng Tâm NCTH5A 0 0 2 2

64 11114091 Lê Minh Thành NCTH5A 0 0 0 0

65 11089621 Nguyễn Tấn Thành NCTH5A 7 7 2 2

66 11149751 Trần Văn Thành NCTH5A 5 5 6 6

67 11082551 Nguyễn Quang Thắng NCTH5A 0 0 0 0

68 11133371 Trần Xuân Thắng NCTH5A 5 5 7 7

69 11165451 Võ Đình Thiên NCTH5A 7 7.5 0 0

70 11136791 Nguyễn Văn Thiện NCTH5A 5 5 6 6

71 11142671 Trịnh Trần Hoài Thương NCTH5A 7 6 6 6

72 11141431 Đỗ Minh Thanh Triều NCTH5A 0 0 0 0
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73 10203081 Nguyễn Huỳnh Minh Trí. NCTH5A 0 0 0 0

74 11066791 Đỗ Cao Trí NCTH5A 0 0 0 0

75 11150291 Thái Ngọc Trung NCTH5A 0 0 0 0

76 11057771 Nguyễn Minh Tuân NCTH5A 0 0 0 0

77 11162681 Đặng Lê Đình Tuấn NCTH5A 0 8 0 0

78 10298781 Nguyễn Mậu Tuy NCTH5A 0 0 0 0

79 11053861 Lê Tuấn Tú NCTH5A 0 0 0 0

80 11165211 Nguyễn Mạnh Tùng NCTH5A 5 5 5 5

81 11072971 Hồ Văn Tường NCTH5A 0 5 0 0

82 10200761 Nguyễn Văn Việt NCTH5A 7 5 6 6

83 11094581 Trần Thanh Công Vĩnh NCTH5A 0 0 0 0

84 11163201 Phan Minh Vị NCTH5A 8 5 6 6

85 11199361 Ngô Thanh Vũ NCTH5A 7 6 7 7

86 11027231 Phạm Quốc Vũ NCTH5A 8 6 9 9

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2012
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